
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TTYT TỦA CHÙA 

 

Số: 106/GM-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tủa Chùa, ngày 11 tháng 9 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ  

Kính gửi: Quý công ty/Nhà cung cấp 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 

của Chính phủ và Nghị định số 170/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ); 

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, 

giám sát và báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu; 

Trung tâm Y tế Tủa Chùa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá nội dung mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện nội dung 

mua sắm: “Cung cấp sản phẩm, hàng hoá” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Tủa Chùa (Địa chỉ: Bản Mường 

Báng, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên). 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: Vừ A Mày - Viên chức Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế. 

Số điện thoại: 0382758645. Email: vumaytuachua@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Một trong các phương thức tiếp nhận sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế, Trung 

tâm Y tế Tủa Chùa (Địa chỉ: Bản Mường Báng, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên). Số 

điện thoại: 0382758645 

- Nhận qua email: vumaytuachua@gmail.com (file Scan có đầy đủ thông tin 

và chữ ký hợp pháp của người đại diện đơn vị báo giá) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ thời điểm phát hành báo giá đến trước 

17h00 ngày 16/9/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không 

được xem xét. 
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5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 16/9/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục mua sắm: Danh mục chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo. 

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế Tủa Chùa - Bản Mường Báng, xã Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên. 

3. Dự kiến thực hiện: Tháng 9, 10 năm 2026. 

4. Mẫu báo giá: Theo mẫu chi tiết phụ lục 2 kèm theo. 

5. Yêu cầu khác: Giá trị dịch vụ, hàng hóa được báo giá đã bao gồm đầy đủ 

các loại thuế, phí nếu có, là chi phí trọn gói, để hàng hoá được cung cấp hoàn 

chỉnh tại địa điểm cung cấp yêu cầu. 

Trung tâm Y tế Tủa Chùa thông báo mời tham gia báo giá nội dung mua 

sắm: “Cung cấp sản phẩm, hàng hoá”. Kính đề nghị các Đơn vị cung cấp tại Việt 

Nam có nguyện vọng tham gia gửi báo giá đến Trung tâm Y tế Tủa Chùa theo địa 

chỉ trên./.  

 

 Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Đăng tải trên Wesite của TTYT; 

 - Lưu: VT, TCHC-KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vì A Bảo 
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Phụ lục I  

DANH MỤC MUA SẮM 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số: 106/GM-TTYT ngày 11/9/2026 của TTYT Tủa Chùa) 

Stt 
Tên sản phẩm, 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Bàn chải rửa 

tay phẫu thuật 

Greetmed  

Công dụng: Vệ sinh tay trước khi mổ 
Cái 30 

Quy cách: Hộp 12 cái 

2 

Huyết áp kế 

điện tử (Máy 

đo huyết áp bắp 

tay điện tử) 

"Tên sản phẩm: Huyết áp kế điện tử (Máy đo huyết áp bắp 

tay điện tử) 

Cái 2 

- Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 

- Độ chính xác của máy đã được chứng minh lâm sàng và 

được Hiệp hội cao huyết áp châu Âu (ESH) chứng nhận 

máy đã đáp ứng các tiêu chuẩn của phần kiểm tra lâm sàng 

của Hiệp hội cao huyết áp châu Âu và là phần kiểm tra lâm 

sàng có tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới 

Thông số kỹ thuật 

Cấu hình Máy đo huyết áp bắp tay điện tử K2-G10 

- Model K2-G10 hoạt động theo phương pháp đo dao động 

kế, máy sẽ vừa bơm hơi và trong quá trình bơm hơi máy sẽ 

kết hợp đo huyết áp, khi máy kết thúc bơm hơi thì sẽ hiển 

thị kết quả. Trong suốt quá trình này người sử dụng sẽ thấy 

biểu tượng hình trái tim đậm nhấp nháy ở phía góc trái bên 

dưới màn hình. Phương pháp này giảm áp lực bơm ở vòng 

bít dành cho những người không thích cảm giác bó chặt 

của áp lực quanh tay 

- Máy cũng được trang bị chế độ cá nhân xác định giá trị và 

tỷ lệ bơm ban đầu của vòng bít từ kết quả đo của ba lần gần 

nhất để rút ngắn thời gian yêu cầu cho mỗi lần đo. 

 - Màn hình to, dễ dàng đọc kết quả 

- Có hai bộ nhớ mỗi bộ nhớ chứa tối đa 60 kết quả đo, hiển 

thị giá trị trung bình của 3 lần đo gần nhất trong vòng 15 

phút 

- Có chức năng cài đặt ngày giờ để ghi lại thời gian của các 

kết quả đo 

- Hiển thị mã lỗi cho phép dễ dàng xác định lỗi cụ thể trong 

suốt quá trình đo 

- Kích thước vòng hơi: 22cm đến 42 cm (vòng hơi loại dài 

có thể dùng cho những người có bắp tay quá khổ) 

- Kích thước của máy chưa bao gồm vòng hơi:  127.3 x 

162.3 x 96 mm (chiều rộng x chiều sâu x chiều cao) 

- Trọng lượng của máy: xấp xỉ 336 g (chưa bao gồm pin) 

- Đóng thùng: 20 chiếc / thùng 

- Khoảng đo: + huyết áp trên (huyết áp tối đa): 

50~250mmHg 

 + huyết áp dưới (huyết áp tối thiểu): 40~180mmHg 

 + nhịp mạch (nhịp tim): 40~160 nhịp/phút 
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Stt 
Tên sản phẩm, 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

  + áp suất bơm của vòng hơi: từ 0-300 mmHg 

 + Độ chính xác của máy: +/- 3 mmHg (đối với huyết áp)                                                                        

+/- 5 đối với kết quả đọc nhịp mạch (nhịp tim) 

- Kết quả hiện thị trên màn hình bao gồm: 

 + Thời gian tại thời điểm đọc kết quả đo 

  + huyết áp tối đa (huyết áp trên) (SYS mmHg) 

  + huyết áp tối thiểu (huyết áp dưới) (DLAmmHg) 

 + nhịp mạch (PUL) 

 + Áp lực mạch 

 + cảnh báo rối loạn nhịp tim (nếu có trong quá trình đo 

huyết áp) 

  + cảnh báo người đo cử động nhiều trong quá trình đo 

(nếu có) 

 + biểu tượng độ tin cậy của kết quả đo 

- Tuy nhiên, nếu trên màn hình hiển thị kết quả xuất hiện 

biểu tượng   nghĩa là trong quá trình đo, người đo chuyển 

động cơ thể nhiều sẽ dẫn đến kết quả không chính xác 

- Biểu tượng rối loạn nhịp mạch (nếu trong trường hợp 

người đo bi rối loại nhịp mạch tại thời điểm đo) sẽ xuất 

hiện ở phía góc trái của màn hình. 

- Nếu thấy phía góc bên trái của màn hình xuất hiện biểu 

tượng nháp nháy, máy đang thông báo cho người sử dụng 

biết pin trong máy yếu cần được thay thế, nếu không sẽ 

làm kết quả đo không chính xác hoặc máy không thể hoạt 

động được. 

- Nguồn máy: dùng 04 pin AA akaline 1.5volt LR6, hoặc 

adapter cắm điện 

- Bảo hành: 03 năm 

Bộ sản phẩm bao gồm: 

 - Máy chính: số lượng (01 cái) 

 - Vòng hơi: 01 cái 

- Pin kèm theo máy: số lượng (04 cái) 

- Túi đựng máy: 01 cái 

- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: mỗi loại 01 

bộ 

- Vỏ hộp bằng carton: 01 cái 

 - Bộ cắm điện (phần lựa chọn thêm) 6V-1A: 01 cái  

3 
Tay khoan nha 

khoa tốc độ cao 

Loại chuck Nút bấm 

Cái 5 

Độ ồn <68dB 

Áp lực khí ở cuối của HP 

0.25-0.288Mpa (4 lỗ) 

0.20-0..22Mpa (2 lỗ) 

Kích thước mũi 1.59-1.6mm x 21-23mm 

Tốc độ quay >300.000rpm 
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Phụ lục II 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số: 106/GM-TTYT ngày 11/9/2026 của TTYT Tủa Chùa) 

 

 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Trung tâm Y tế Tủa Chùa 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Tủa Chùa, chúng tôi.....[ghi 

tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong 

một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 

danh] báo giá cung cấp sản phẩm, hàng hoá như sau: 

1. Báo giá cung cấp sản phẩm, hàng hoá: 

STT 
Tên sản phẩm, hàng hóa 

 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

 

Đơn giá  

(có VAT) 

 

Thành tiền 

 

1      

n      

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 60 ngày, kể từ ngày 16/9/2026 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 

về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  

    ....., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Ghi chú: 

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường 

hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng 

nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi 

báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, 

đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 2. 

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp 

luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm 

theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện 

hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào 

báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, 

các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ 

thông. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo 

giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo 

giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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